
UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 78/TB-HĐKTSH Chiêm Hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch 

kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 

thăng hạng công chức, viên chức; 

 Căn cứ Thông báo số 63/TB-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Chiêm Hóa về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2021. 

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã  thông báo: 

 1. Triệu tập 04 thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2021. 

(Có danh sách kèm theo) 

 2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch 

 - Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 30/5/2022 (Khai mạc hồi 07 giờ 30 phút, 

ngày 30/5/2022) 

 - Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

 3. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch 

 - Nội dung kiểm tra, sát hạch: Gồm 02 phần 

 + Phần kiến thức chung; 

 + Phần kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành. 

 - Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp, thời gian 30 phút (15 phút 

chuẩn bị và 15 phút trả lời)/01 nội dung. 

 4. Tài liệu hướng dẫn ôn tập 

 Tài liệu hướng dẫn ôn tập theo Văn bản số 444/SNV-XDCQ&CTTN ngày 

16/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang gửi kèm thông báo này và đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: chiemhoa.tuyenquang.gov.vn 

 5. Thu lệ phí dự tuyển: Tại phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa từ ngày 
18/5/2022 đến hết ngày 29/5/2022.  

http://www.yenson.gov.vn/
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 Mức thu lệ phí theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 500.000đ/người. 

6. Một số nội dung cần lưu ý 

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch được niêm yết tại Ủy 

ban nhân dân huyện Chiêm Hóa (Phòng Nội vụ), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có 

chỉ tiêu tuyển dụng, trên cổng thông tin điện tử huyện; trong trường hợp thí sinh 
nhầm lẫn về thông tin cá nhân (nếu có), đề nghị liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, chỉnh sửa trước ngày 29/5/2022. 

- Thí sinh có mặt tại địa điểm quy định trước giờ khai mạc 15 phút để ổn định 

tổ chức. 

- Thí sinh không có mặt tại địa điểm, thời gian kiểm tra, sát hạch theo quy 

định, không nộp phí dự tuyển coi như thí sinh đó không có nhu cầu dự tuyển công 
chức cấp xã huyện Chiêm Hóa năm 2021. 

- Khi đến dự kiểm tra, sát hạch thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân, 
căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh (thẻ đảng viên, giấy 

phép lái xe...) để xuất trình trước khi vào kiểm tra, sát hạch và thực hiện nghiêm các 
quy định về phòng, chống dịch bệnh covid-19. 

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chiêm Hóa 
trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ;                              
- TT. Huyện ủy;           
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện; 
- Trung tâm VH, TT&TT huyện ; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, HĐKTSH.  

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
CHỦ TỊCH  

 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Vũ Đình Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 



H  , đ mọ ệ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân t cộ

Chuyên môn

Ghi chú

Nam Nữ Trình Độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1 Hoàng Thị Nhung 13/10/1993 Tày Đ i h cạ ọ 2015 Gi iỏ

II

1 Hoàng Thị Mi nề 12/6/1999 Tày Đ i h cạ ọ 2021

2 Hoàng Thị Nhi 6/5/1996 Tày Đ i h cạ ọ 2018 Gi iỏ

3 Hoàng Thị Sỹ 22/7/1999 Tày Đ i h cạ ọ 2021 Gi iỏ

* n đ nh danh sách này là 04 thí sinh./.Ấ ị
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Xã Hà Lang, huy n ệ
Chiêm Hóa, t nh Tuyên ỉ

Quang

Đ i h c Tân ạ ọ
Trào
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h iộ
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNV-XDCQ&CTTN 
 

V/v cung cấp danh mục tài liệu ôn thi 

sát hạch công chức cấp xã 

năm 2021 

      Tuyên Quang, ngày       tháng         năm 2022 

 
 

Kính gửi: Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện Chiêm Hóa. 

 

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 

25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Văn bản số 4380/UBND-NC ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã; 

Theo đề nghị của Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện Chiêm Hóa tại 

Văn bản số 995/HĐKTSH ngày 16/5/2022 về việc đề nghị cung cấp danh mục 

tài liệu ôn tập, đề và đáp án phỏng vấn phục vụ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng 

công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển năm 2021, 

Sở Nội vụ cung cấp danh mục tài liệu ôn thi sát hạch công chức cấp xã 

phần kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Văn hóa - 

xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội); Địa chính - xây dựng - 

đô thị và môi trường (phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường). 

(Có danh mục tài liệu gửi kèm) 

Đề nghị Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện Chiêm Hóa tổ chức triển khai 

thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa; 

- Giám đốc Sở; 

- Phó Giám đốc Sở;                                                                               

- Lưu: VT, XDCQ&CTTN.Th(3b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Khánh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

SÁT HẠCH CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2021   

(Phần Kiến thức chung) 

 

TT Số ký hiệu, trích yếu văn bản 

1 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 

2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 

3 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019 

4 
Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

5 

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009/NĐ-CP của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

6 
Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức 

xã, phường, thị trấn 

7 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

8 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

9 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

10 
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

11 

Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH MỤC TÀI LIỆU 

ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2021 

Sát hạch chức danh Văn hóa - xã hội  

phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ) 

 

1. Luật Trẻ em 2016. 

2. Luật Người cao tuổi 2009. 

3. Luật Người khuyết tật 2010. 

4. Luật Phòng chống ma túy năm 2021. 

5. Pháp lệnh Phòng chống mại dâm năm 2003. 

6. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

7. Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

8. Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. 

9. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025. 

10. Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

11. Bộ Luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội ban hành về 

Luật Lao động. 

12. Luật số 38/2023/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội ban hành Luật 

Việc làm. 

13. Luật số 58/20214/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội ban hành về 

Luật Bảo hiểm Xã hội. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 DANH MỤC TÀI LIỆU 

ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2021 

Sát hạch chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường 

phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường 

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ) 

 

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1. Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

3. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất. 

4. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất. 

5. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

6. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

7. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

8. Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa. 

9. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

10. Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

11. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

12. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quy định về hồ sơ địa chính. 

13. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất. 

14. Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

15. Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 



  

43/2014/NĐ-CP  và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ. 

16. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

17. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. 

18. Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối 

với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất 

chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

19. Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp: 

Thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 

01/7/ 2004 mà giấy tờ quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở; đất 

chuyển từ xã về phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới hành chính mà người sử 

dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất. 

20. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

21. Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

22. Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

1. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020. 

2. Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 

16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và 

môi trường hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ 

thực vật sau sử dụng. 



  

5. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN 

1. Luật Khoáng sản số ngày 17/11/2010. 

2. Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

3. Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về 

quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi, sông (có hiệu lực từ ngày 

10/4/2020). 

4. Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (có hiệu 

lực từ ngày 10/5/2020). 

5. Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản 

và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp 

phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ 

tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 

6. Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý 

đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

7. Văn bản 3437/UBND-TNMT ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, 

pháp luật về khoáng sản đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử 

dụng và xuất khẩu khoáng sản.  
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